
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM PHƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 28/QĐ-UBND. 

 

Kim Phượng, ngày 24 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM PHƯỢNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và  Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2005, năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên Ban hành Quy định về thi đua khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 2648/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện Định 

Hóa Quy định Thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Định Hóa;  

Căn cứ Biên bản số 07/BB-UBND ngày 05/12/2023 của Hội đồng Thi đua 

khen thưởng xã Kim Phượng về bình xét thi đua khen thưởng năm 2023; 

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Khen thưởng  20 tập thể và 46 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trong công tác năm 2023. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Định mức khen thưởng:  

- Tặng 01 giấy khen và thưởng 100.000 đồng / cá nhân 

- Tặng 01 giấy khen và thưởng 200.000 đồng / tập thể 

Tổng số tiền khen thưởng:  8.600.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu sáu trăm 

nghìn đồng chẵn) 

- Kinh phí khen thưởng được chi từ nguồn ngân sách xã năm 2023. 

 Điều 3. CC Văn phòng – Thống kê, Công chức Tài chính – Kế toán,  các 

ban ngành đoàn thể có liên quan và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- Như Điều 3;- Lưu: VP, KT 

CHỦ TỊCH 

 

 
Trương Anh Tú 



 

DANH SÁCH 

Tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số  28/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Kim Phượng) 

I. TẬP THỂ: 

 
Stt Tên tập thể 

 

Thành tích 

1 Ban Thường trực UB MTTQ xã Kim 

Phượng  

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Mặt trận năm 2023 

2 Ban Công tác mặt trận xóm Cạm Phước Nt 

3 Khu dân cư xóm Kim Tân Nt 

4 Tập thể Chi đoàn trường Mầm non Kim 

Phượng 

Đã có thành tích trong công tác 

Đoàn và phong trào TTN năm 

2023 

5 Tập thể Chi đoàn xóm Kim Sơn Đã có thành tích trong công tác 

Đoàn và phong trào TTN năm 

2023 

6 Tập thể chi hội phụ nữ xóm Bản Mới Đã có thành tích trong công tác 

Hội Phụ nữ năm 2023 

7 Tập thể chi hội phụ nữ xóm Bản Cải Đã có thành tích trong công tác 

Hội Phụ nữ năm 2023 

8 Câu Lạc bộ Phụ nữ xã Kim Phượng với 

Pháp luật 

Hoàn thành XS công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2023 

9 Tổ hoà giải điểm xóm Bản Mới  Hoàn thành XS NV Công tác hoà 

giải ở cơ sở năm 2023 

10 Tập thể chi hội nông dân Bản Mới Đã có thành tích trong công tác 

Hội nông dân năm 2023 

11 Tập thể chi hội nông dân bản Ngói Nt 

12 Tập thể nông dân xóm Phai Đá Nt 

13 Tập thể chi hội Cựu chiến binh xóm Kim 

Sơn 

Đã có thành tích XS trong công 

tác Hội cựu chiến binh năm 2023 

14 Tập thể Chi hội Cựu chiến binh xóm Kim 

Tiến 

Nt 

15 Tập thể chi hội cựu chiến binh xóm Bản 

Ngói 

Nt 

16 Chi hội Chữ thập đỏ xóm Bản Cải Đã có thành tích trong công tác 

Hội Chữ thập đỏ năm 2023 

17 Chi hội Chữ thập đỏ xóm Cạm Phước Nt 

18 Lực lượng Dân quân xóm Bản Cải,  xã 

Kim Phượng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác quốc phòng, quân sự địa 

phương năm 2023 

19 Công an xã Kim Phượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 



công tác công an năm 2023 

 

20 Chi hội Người cao tuổi xóm Bản Lác Đã có thành tích trong công tác 

Hội  NCT 

 

 

II. CÁ NHÂN 

 

Stt Họ và tên Đơn vị Thành tích 

1 Sằm Thị Thuỳ Phó Chủ tịch UB MTTQ xã  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

công tác mặt trận năm 2023 

2 Phạm Tuyết Nhung TBCTMT xóm Cạm Phước Nt  

3 Bàn Thị Minh Trưởng BCTYMT xóm 

Đồng Đình 

Nt  

4 Trần Văn Hảo UV BTV Đoàn xã – Bí thư 

chi đoàn Thái Chi 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Đoàn và phong trào 

Thanh thiếu nhi năm 2023 

5 Lưu Hoàng Hiệp Bí thư Chi đoàn xóm Bản 

Lác 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Đoàn và phong trào 

Thanh thiếu nhi năm 2023 

6 Phạm Cao Cường CHT CCB xóm Ao Sen  Hoàn thành xuất sắc NV  công 

tác hội Cựu chiến binh năm 2023 

7 Nguyễn Văn Bẩy CHT Chi hội CCB xóm 

Kim Sơn 

 

8 Lường Văn Thiệp CHT Chi hội CCB xóm 

Bản Cải 

nt 

9 Hoàng Thị Ngân Phó CT Hội nông dân xã 

Kim Phượng 

Hoàn thành xuất sắc NV  công 

tác hội Nông dân năm 2023 

10 Ngô Thị Hoa CHT Nông dân xóm Kim 

Tiến 

Nt 

11 Quán Văn Lâm CHT Chi hội nông dân xóm 

Cạm Phước 

Nt 

12 Đinh Thị Giang CHT Phụ nữ xóm Ao Sen Hoàn thành xuất sắc NV  công 

tác hội Phụ nữ năm 2023 

13 Đinh Thị Gái CHT Phụ nữ xóm Nam Cơ Nt  

14 Lục Doanh Hưng Phó CHT BCH Quân sự xã 

 

 

Hoàn thành xuất sắc NV   công 

tác quốc phòng quân sự địa 

phương năm 2023 

15 Hoàng Văn Thăng Phó CHT BCH Quân sự xã  nt 

16 Vũ Văn Tiến Thôn đội trưởng xóm Cạm 

Phước 

nt 

 

17 Nguyễn Đình Hiển Thôn đội trưởng xóm Bản 

Lác 

Nt 

 

18 Nguyễn Thị Thuý CHT Chữ thập đỏ xóm Bản 

Cải 

HTXS NV công tác Hội chữ thập 

đỏ năm 2023 

19 Nguyễn Văn Thìn CHT CTĐ xóm Cạm nt 



Phước 

20 Hoàng Văn Nghĩa CAX Bán chuyên trách 

xóm Nam Cơ 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác công an năm 2023 

21 Nguyễn Văn Sinh CAX Bán chuyên trách 

xóm Bản Mới 

nt 

22 Dương Mạnh Tuyến CAX Bán chuyên trách 

xóm Đồng Đình 

Nt  

23 Hà Văn Tĩnh CAX Bán chuyên trách 

xóm Bản Cải 

Nt  

24 Lý Thị Thuý Chi hội trưởng Người cao 

tuổi xóm Ao Sen 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Hội Người cao tuổi năm 

2023 

25 Nguyễn Văn Định Hội viên Hội Đông y  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Hội Đông y năm 2023 

 

26 Đinh Văn Kim Trưởng xóm – CHT 

Khuyến học xóm Kim Sơn 

Hoàn thành xuất sắc NV công 

tác Hội Khuyến học năm 2023 

27 Trần Thị Dinh Phó CT HĐND xã  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác HĐND năm 2023 

28 Lý Văn Hiệp Trưởng xóm Phai Đá - 

ĐBHĐND xã 

nt 

29 Nguyễn Văn Sơn Trưởng xóm Bản Ngói 

ĐBHĐND xã 

nt 

30 Lục Thanh Sơn Trưởng xóm Kim Tân 

ĐBHĐND xã 

Nt 

31 Đàm Đức Liêm ĐBHĐND xã nt 

32 Lưu Ngọc Hiển Đoàn viên công đoàn cơ sở 

xã Kim Phượng 

HTXSNV công tác công đoàn 

năm 2023 

33 Trương Thị Ngọc Mai Đoàn viên công đoàn cơ sở 

xã Kim Phượng 

nt 

34 Bùi Thị Hiên Đoàn viên công đoàn cơ sở 

xã Kim Phượng 

nt 

35 Lý Văn Dũng Đoàn viên công đoàn cơ sở 

xã Kim Phượng 

nt 

36 

 

Đinh Văn Kim TCHT Khuyến học xóm 

Kim Sơn 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Hội khuyến học năm 2023 

37 Nông Quang Hướng  CC Văn phòng – Thống kê Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác năm 2023 

38 Ma Văn Thể Trưởng công an xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2023 

39 Nguyễn Xuân Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Nt 

40 Nông Thị Trang CC Văn hoá – xã hội Nt 

41 Lê Thị Hà CC Tài chính – Kế toán Nt 

42 Nguyễn Thị Thu 

Hường 

CC Văn hoá – xã hội nt 

43 Hứa Đức Doanh CC Địa chính – xây dựng – 

Nông nghiệp – Môi trường 

nt 



44 Lý Văn Tính Chủ tịch UB Mặt trận Tổ 

quốc xã 

nt 

45 Nông Tuấn Lực Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nt  

46 Hoàng Phương Nam Cán bộ Nông thôn mới nt 

47 Nguyễn Thị Hương 

Oanh 

Văn phòng Đảng uỷ  Nt  
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